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YÊU CẦU BÁO GIÁ
(1)

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

cung cấp, sửa chữa, thay thế linh kiện tin học với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy 

Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông Nguyễn Hữu Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện 

thoại: 0912.690.155 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Tổ dân phố 

Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 09 tháng 08 năm 2024 đến 

trước 08h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024.
(2)

 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 

08 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Bệnh viện liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn 

dịch vụ theo Bảng sau:  

Stt Tên hàng hóa dịch vụ và mô tả dịch vụ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Khoa, 

phòng đề 

xuất 

Thời gian 

mua sắm, 

sửa chữa 

1 

Mực in (Đổ mực + vệ sinh) 2900 

Model: IM-53 

Hãng: InkMax 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giá đã bao gồm công đổ mực, vệ sinh. 

Hàng mới 100% 

Năm SX: 2024 

Lần 21 
PK ĐKKV 

Lệ Ninh 
Tháng 8/2024 

2 
Rum 2900 

Model: 16A Mitsu 
Cái 02 

PK ĐKKV 

Lệ Ninh 



Hãng: Mitsubishi 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

3 

Gạt mực 

Model: Panasonic 412/12A  

Hãng: Panasonic Inc.  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2023 

Cái 10 
PK ĐKKV 

Lệ Ninh 

4 

Hộp mực HP 12A, 303 

Model: HP12A, 303 

Hãng: HP . 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024    

Hộp 02 
PK ĐKKV 

Lệ Ninh 

5 

Bao lụa + mở cụm sấy 

Mode: FILMSAY16A 

Hãng: AT 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 06 

PK ĐKKV 

Lệ Ninh: 

02; 

CĐHA-

TDCN: 01; 

Ngoại: 01; 

Nhi: 02 

6 

Bộ bạt Canon 2900 

Model: 2900 

Hãng: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 03 

KB: 01; 

PK ĐKKV 

Lệ Ninh: 

02; 

7 

Ru lô cuốn giấy 

Mode: AT/LBP 2900 

Hãng: AT 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 03 

KB: 01; 

Ngoại: 01; 

Nội TH: 

01 

8 

Hộp mực Brother (cụm mực và trống) 

Mode: HL-L2321D 

Hãng: Brother 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 

PK ĐKKV 

Lệ Ninh: 

01; 

9 
Bo nguồn USB Canon 2900/3300 

Model: 2900/3300 
Cái 03 

KB: 01; 

YHCT-

https://shopee.vn/search?attrId=12628&attrName=Th%C6%B0%C6%A1ng%20hi%E1%BB%87u&attrVal=mitsubishi


Hãng: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

PHCN: 01; 

Phụ sản: 

01 

 

 

10 

Main H81 

Model: H81M-K 

Hãng: ASUS 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 

PK ĐKKV 

Lệ Ninh: 

01; 

11 

Chíp CPU  

Model: i3 7100 

Hãng: INTEL 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 
Dược-VT 

TBYT: 01 

12 

Quả đào cuốn giấy 2900/3300 

Model: AT/29 

Hãng: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh, bảo 

hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 
Nội TH: 

01 

13 

Hộp quang Laser 

Model: LBP 2900 

Hãng: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 02 
TCKT: 01; 

Nội: 01 

14 

USB Internet  

Model: Archer T2U Nano 

Hãng: Tp-Link 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 KHTH: 01 

15 

Mực in màu Epson 

Model: Epson 003 

Hãng: EPSON 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công đổ mực, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 06 
CĐHA-

TDCN 

16 
Main H110 

Model: H110M-K 

Hãng: ASUS 

Cái 03 

Phụ sản: 

01; Dược: 

01; Truyền 

https://shopee.vn/search?attrId=12628&attrName=Th%C6%B0%C6%A1ng%20hi%E1%BB%87u&attrVal=mitsubishi
https://shopee.vn/search?attrId=12628&attrName=Th%C6%B0%C6%A1ng%20hi%E1%BB%87u&attrVal=mitsubishi


Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

nhiểm: 01 

17 

Bàn phím USB 

Model: K270 

Hãng: Logiteck 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 06 

Lệ Ninh: 

02; YHCT: 

01; Phụ 

sản: 01; 

CC-HSTC: 

02;  

18 

Kìm bấm mạng 6E 

Mode: 6102  

Hãng: Dintek 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm lắp đặt, vận chuyển bảo 

hành, bảo dưỡng. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 KHTH: 01 

19 

SSD M2 256 

Model: PM981a M.2 PCIe 
Hãng: Samsung 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, vệ sinh. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 08 

PKLN: 01; 

YHCT: 01; 

TCKT: 02; 

Dược: 02: 

LCK: 01; 

KHTH: 01 

 

 

20 

Cụm sấy canon 2900 Zin 

Mode: 2900 

Hãng: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024  

 

 

Cái 

 

02 

PKLN: 01; 

Khám 

bệnh: 01 

 

 

21 

Phần mềm diệt vi vút 

Mode: Pro Internet 
Hãng: BKAV 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 KHTH: 01 

22 

Ram DDR 4 8Gb 

Mode: DDR4/3200 

Hãng: Kingston 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 TCKT: 01 

23 Dây cáp tín hiệu USB máy in Cái 02 YHCT: 02 

https://shopee.vn/search?attrId=12628&attrName=Th%C6%B0%C6%A1ng%20hi%E1%BB%87u&attrVal=mitsubishi


Mode: LBP 2900 
Hãng: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

24 

Nguồn máy tính 550W mới 

Mode: X-Power III 85% 

Hãng: Xigmatek 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 04 

Phụ sản: 

01; KSNK: 

01; Truyền 

nhiểm: 01; 

CC-HSTC: 

01 

25 

Chuột USB 2.0 

Mode: G102 

Hãng: Logitech 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 03 

Nhi: 01; 

KHTH: 

02;  

26 

Thanh nhiệt máy in 2900 

Mode: OEM 2900 

Hãng: Canon 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công lắp đặt, vận chuyển 

bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 05 

PKLN: 02; 

CĐHA-

TDCN: 01; 

Nhi: 02;  

27 

Chíp CPU  

Model: i3 4130 

Hãng: INTEL 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đã bao gồm công thay thế, bảo hành. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 02 

Lệ Ninh: 

01; 

KHTH: 01 

28 

Thay thế, sửa chữa máy phô tô  

Mode: Linh kiện Ricoh 7001  

Hãng: AT 

Xuất xứ: Việt Nam 

Giá đã bao gồm vận chuyển bảo hành, bảo 

dưỡng. 

Hàng mới 100%  

Năm SX: 2024 

Cái 01 TCHC 

 

Ghi chú: Nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa chào giá phải bao gồm thuế và các loại 

phí, bảo hành, chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa dịch vụ đến tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Lệ Thủy.  

 



2. Nhà cung cấp dịch vụ chào giá theo mẫu sau (Kèm theo) 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC  
- Như trên;  

- GĐ BV (b/c);  

- Website Bệnh viện;             Đã ký 

- Lưu VT.         

 

     Ngô Đức Vận



CÔNG TY.........................................           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ...........................................        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số điện thoại:................................ 

Email............................................... 

 

 

BÁO GIÁ
(1)

 
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá 

cung cấp, sửa chữa, thay thế linh kiện tin học như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ.  

STT 
Danh mục  dịch vụ và mô 

tả dịch vụ 
Đơn vị tính  Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1      

2      

...      

Tổng cộng:  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể 

số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...[ghi ngày ....tháng...năm... 

kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

     , ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(2)

 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 
Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan 

cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 

yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường 

hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để  gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại 

diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thông. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu 

Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

 


